	Biểu 02a/TKĐĐ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

KIỂM KÊ ĐỊNH KỲ DIỆN TÍCH ĐẤT TRỒNG LÚA ĐÃ CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG THEO QUY ĐỊNH 
 (Đến ngày 31/12/…………)
	Đơn vị báo cáo:

Xã:…......…......…………

Huyện:................………..

Tỉnh:…………………….


Đơn vị tính diện tích: ha

	Thứ
tự
	Loại đất trồng lúa đã chuyển đổi cơ cấu
	Mã
	Diện tích đất trồng lúa đã chuyển đổi cơ cấu theo loại đối tượng sử dụng

	
	
	
	Tổng số
	Hộ gia đình, cá nhân trong nước (GDC)
	Tổ chức trong nước (TCC)
	Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (TVN)
	Người Việt Nam định cư ở nước ngoài (CNN)
	Cộng đồng dân cư và Cơ sở tôn giáo (CDS)

	
	
	
	
	
	Tổ chức kinh tế (TKT)
	Cơ quan, đơn vị của Nhà nước (TCN)
	Tổ chức sự nghiệp công lập (TSN)
	 Tổ chức khác (TKH)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	(1)
	(2)
	(3)
	(4)=(5+…+(12)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)

	 
	Đất trồng lúa đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng
	LCĐ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đất chuyên trồng lúa nước đã chuyển đổi cơ cấu
	LUC
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	 Chuyển đổi để trồng cây hàng năm khác
	HNK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	 Chuyển đổi để trồng cây lâu năm
	CLN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	 Chuyển đổi để nuôi trồng thủy sản
	NTS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Đất trồng lúa nước còn lại đã chuyển đổi cơ cấu
	LUK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	 Chuyển đổi để trồng cây hàng năm khác
	HNK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	 Chuyển đổi để trồng cây lâu năm
	CLN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3
	 Chuyển đổi để nuôi trồng thủy sản
	NTS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Đất trồng lúa nương đã chuyển đổi cơ cấu
	LUN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	 Chuyển đổi để trồng cây hàng năm khác
	HNK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2
	 Chuyển đổi để trồng cây lâu năm
	CLN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Ngày…tháng…năm…
Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Ngày…tháng…năm…
 UBND cấp xã/Cơ quan tài nguyên và môi trường
(Ký tên, đóng dấu)


Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục xây dựng nhà đất trong mục biểu mẫu nhé.

